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Tên loại 

văn bản

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản

Tên gọi văn bản

Kiến nghị

 (sửa đổi, 

bổ sung, 

thay thế, 

bãi bỏ)

Nội dung kiến nghị/Lý do kiến nghị

Cơ quan/ 

đơn vị

 chủ trì soạn 

thảo

Thời hạn 

xử lý hoặc kiến 

nghị xử lý/tình 

hình xây dựng

01
Nghị 

quyết

141/2014/NQ-

HDND ngày 

13/12/2014

Về an toàn hồ chứa trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Sửa đổi, bổ 

sung

 hoặc thay 

thế

Hầu hết căn cứ ban hành đã hết hiệu lực.

Nhiều nội dung tại khoản 7 Điều 1 Nghị

quyết viện dẫn theo các văn bản của Trung

ương và của tỉnh; tuy nhiên các văn bản này

đã hết hiệu lực thi hành. Nội dung phân kỳ

đầu tư giai đoạn 2015 - 2021 đã hết thời

gian thực hiện. 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Năm 2025

02
Nghị 

quyết

24/2017/NQ-

HĐND ngày 

13/7/2017

Phát triển cà phê bền vững

của tỉnh Đắk Lắk đến năm

2020 và định hướng đến

năm 2030

Thay thế 

hoặc bãi bỏ

Nội dung về mục tiêu cụ thể (Nghị quyết đề

ra mục tiêu đến năm 2020); tổng vốn đầu tư

không còn phù hợp với thực tiễn. Do đó,

cần đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị

quyết và sự cần thiết của Nghị quyết trong

giai đoạn hiện nay để đề xuất hướng xử lý

phù hợp.

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Năm 2025

Phụ lục IV

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND, UBND TỈNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẦU TƢ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC THỰC HIỆN 

CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày         /        /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

I. Lĩnh vực Đầu tƣ (19 văn bản: 06 nghị quyết; 13 quyết định)

Tổng số: 54 văn bản (15 nghị quyết; 39 quyết định)



03
Nghị 

quyết

04/2020/NQ-

HĐND ngày 

08/7/2020

Chương trình hỗ trợ đầu tư

hạ tầng kỹ thuật cụm công

nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk, giai đoạn 2021-

2030

Thay thế 

hoặc bãi bỏ

Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định số

68/2017/NĐ-CP và Nghị định số

66/2020/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày

Nghị định số 32/2024/NĐ-CP có hiệu lực

thi hành (ngày 01/5/2024). Theo đó, Nghị

định số 32/2024/NĐ-CP không giao HĐND

tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ

tầng kỹ thuật cụm công nghiệp do ngân sách

địa phương đảm bảo, mà giao HĐND tỉnh

"quyết định hoặc quyết định theo thẩm

quyền, quy định của pháp luật về việc hỗ

trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các

cụm công nghiệp trên địa bàn". 

Sở Công 

thương
Năm 2025

04
Nghị 

quyết

10/2020/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2020

Về một số chính sách hỗ

trợ doanh nghiệp nhỏ và

vừa trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk, giai đoạn 2021 - 2025

Thay thế

Một số nội dung không còn phù hợp với

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày

26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn

thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh

nghiểp nhỏ vừa như: Khoản 2 Điều 2 Nghị

quyết không còn phù hợp với Điều 16 Nghị

định; khoản 3 không còn phù hợp với Điều

22 Nghị định; khoản 1 Điều 3 không còn

phù hợp với Điều 14 Nghị định... Bên cạnh

đó, một số nội dung hỗ trợ theo Nghị định

chưa được quy định tại Nghị quyết như: hỗ

trợ công nghệ, thông tin; hỗ trợ tư vấn, hỗ

trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh...

Sở Tài chính Năm 2025



05
Nghị 

quyết

19/2021/NQ-

HĐND ngày 

21/12/2021

Về hỗ trợ phát triển kinh tế

tập thể tỉnh Đắk Lắk giai

đoạn 2021 – 2025 

Thay thế

Căn cứ ban hành là Luật Hợp tác xã 2012

đã bị thay thế bởi Luật Hợp tác xã 2023;

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP đã bị bãi bỏ

bởi Nghị định số 113/2024/NĐ-CP) dẫn đến

nội dung viện dẫn tại điểm c khoản 7 Điều 2

Nghị quyết không còn phù hợp. Bên cạnh

đó, Nghị quyết này đã gần hết giai đoạn

thực hiện, do đó, cần nghiên cứu ban hành

văn bản thay thế để áp dụng trong thời gian

tiếp theo

Sở Tài chính Năm 2025

06
Nghị 

quyết

15/2023/NQ-

HĐND ngày 

10/10/2023

Giao thẩm quyền cho

UBND tỉnh quyết định chủ

trương đầu tư các dự án

đầu tư công nhóm C

Bãi bỏ

Theo quy định tại khoản 7 Luật Đầu tư công

năm 2024 (có hiệu lực kể từ ngày

01/01/2025) thì thẩm quyền quyết định chủ

trương đầu tư dự án C thuộc UBND tỉnh

(không còn thuộc HĐND tỉnh). Do đó, nội

dung Nghị quyết không còn phù hợp

Sở Tư pháp Năm 2025

07
Quyết 

định

01/2016/QĐ-

UBND ngày 

06/01/2016

Ban hành Quy định về việc

miễn, giảm tiền thuê đất

đối với các dự án xã hội

hóa thuộc lĩnh vực giáo dục

- đào tạo, dạy nghề, y tế,

văn hóa, thể dục thể thao,

môi trường, giám định tư

pháp trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Ngày 01/8/2024, Luật Đất đai năm 2024 và

Nghị định số 103/2024/NĐ-CP có hiệu lực

thi hành. Tại khoản 7 Điều 48 Nghị định số

103/2024 quy định HĐND tỉnh có thẩm

quyền quyết định chế độ ưu đãi miễn tiền

thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với

dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất,

kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư

(ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn

ưu đãi đầu tư theo quy định. Do vậy, Quyết

định số 01/2016/QĐ-UBND không còn phù

hợp về thẩm quyền.

Sở Tài chính

Sau khi HĐND 

tỉnh ban hành Nghị 

quyết  quy định 

chế độ ưu đãi miễn 

tiền thuê đất đối 

với dự án sử dụng 

đất vào mục đích 

sản xuất, kinh 

doanh thuộc lĩnh 

vực ưu đãi đầu tư 

hoặc tại địa bàn ưu 

đãi đầu tư



08
Quyết 

định

02/2016/QĐ-

UBND ngày 

13/01/2016

Về việc ban hành Quy định

quản lý tài nguyên nước

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thay thế

Các căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu

lực; nhiều nội dung của Quyết định không

còn phù hợp với Luật Tài nguyên nước năm

2023; Nghị định số 53/2024/NĐ-CP và văn

bản pháp luật hiện hành có liên quan. 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Năm 2025

09
Quyết 

định

05/2016/QĐ-

UBND ngày 

22/02/2016

Ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý Hợp tác xã, Tổ hợp

tác trên địa bàn tỉnh

Thay thế

Nhiều nội dung của Quy chế ban hành kèm

theo Quyết định không còn phù hợp với

Luật Hợp tác xã 2023, như: Quy định về

giải thể hợp tác xã tại Điều 7, Điều 8 Quy

chế không phù hợp với Điều 98, 99 Luật

Hợp tác xã 2023… 

Sở Tài chính Năm 2025

10
Quyết 

định

36/2016/QĐ-

UBND ngày 

18/11/2016

Ban hành Quy định về phát

triển và quản lý chợ trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thay thế Phần nội dung còn hiệu không còn phù hợp

với  Nghị định số 60/2024/NĐ-CP. 

Sở Công 

Thương 

Năm 2025

(Đang xây dựng 

văn bản thay 

thế)

11
Quyết 

định

18/2018/QĐ-

UBND ngày 

03/8/2018

Quy định thu hồi đất đối

với trường hợp không đưa

đất vào sử dụng, chậm đưa

đất vào sử dụng so với tiến

độ sử dụng đất đã giao kết

trong hợp đồng thuê đất,

thuê lại đất với doanh

nghiệp đầu tư kinh doanh

kết cấu hạ tầng trong khu

công nghiệp, khu chế xuất,

cụm công nghiệp, làng

nghề trên địa bàn tỉnh Đắk 

Thay thế 

hoặc bãi bỏ

Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Nội dung

Quyết định không còn phù hợp với Luật Đất

đai 2024 và văn bản hướng dẫn thi hành. Đề

nghị ban hành văn bản thay thế; trường hợp

xét thấy không cần thiết ban hành, áp dụng

theo văn bản Trung ương thì đề nghị bãi bỏ

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Năm 2025



12
Quyết 

định

22/2020/QĐ-

UBND ngày 

03/7/2020

Ban hành Bảng giá và Quy

định bảng giá các loại đất

áp dụng trên địa bàn các

huyện, thị xã, thành phố

của tỉnh giai đoạn 2020-

2024

Sửa đổi, 

bổ sung

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình

thực tiễn và quy định của Luật Đất đai

2024. Sau ngày 31/12/2025 đề nghị bãi bỏ

vì không còn phù hợp về thẩm quyền theo

Luật Đất đai năm 2024. 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Trong năm 

2025

(Đã thẩm định 

Dự thảo Quyết 

định sửa đổi, bổ 

sung)

13
Quyết 

định

36/2020/QĐ-

UBND ngày 

27/11/2020

Bổ sung giá đất vào bảng

giá các loại đất áp dụng

trên địa bàn các huyện, thị

xã, thành phố của tỉnh Đắk

Lắk giai đoạn 2020-2024

ban hành kèm theo Quyết

định số 22/2020/QĐ-

UBND

Sửa đổi, 

bổ sung

Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình

thực tiễn và quy định của Luật Đất đai

2024. Sau ngày 31/12/2025 đề nghị bãi bỏ

vì không còn phù hợp về thẩm quyền theo

Luật Đất đai năm 2024. 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Trong năm 

2025

(Đã thẩm định 

Dự thảo Quyết 

định sửa đổi, bổ 

sung)

14
Quyết 

định

08/2021/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2021

Ban hành Quy chế quản lý

cụm công nghiệp trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Thay thế

Phần lớn nội dung của Quyết định không

còn phù hợp. Cụ thể: khoản 2 Điều 5, khoản

1, khoản 2 Điều 6; khoản 2, khoản 3 Điều 7

của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định

số 08/2021/QĐ-UBND không còn phù hợp

với quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-

CP... Bên cạnh đó, hiện nay Quy hoạch tỉnh

Đắk Lắk thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến

năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt tại Quyết định số 1747/QĐ-TTg

ngày 30/12/2023, nội dung về phương án

phát triển cụm công nghiệp đã được tích

hợp trong quy hoạch tỉnh, dẫn đến nội dung

tại điểm b khoản 3 Điều 5 Quy chế ban

hành kèm theo Quyết định số 08/2021/QĐ-

UBND không còn cần thiết. 

Sở Công 

thương

Trong năm 

2025 (Đã  trình 

Dự thảo Quyết 

định thay thế)



15
Quyết 

định

23/2021/QĐ-

UBND ngày 

29/7/2021

Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quyết định số

05/2016/QĐ-UBND ngày

22/02/2016 của UBND tỉnh

về Quy chế phối hợp quản

lý Hợp tác xã, Tổ hợp tác

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Thay thế

Thay thế đồng thời với Quyết định số

05/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 cho

phù hợp với Luật Hợp tác xã năm 2023

Sở Tài chính Năm 2025

16
Quyết 

định

19/2022/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2022

Bổ sung giá đất vào Bảng

giá các loại đất; sửa đổi, bổ

sung khoản 12 điều 4 của

Quy định Bảng giá các loại

đất áp dụng trên địa bàn

các huyện, thị xã, thành

phố của tỉnh Đắk Lắk ban

hành kèm theo Quyết định

số 22/2020/QĐ-UBND

ngày 03/7/2020 của UBND

tỉnh

Bãi bỏ

Nội dung Quyết định không còn phù hợp về

thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai

2024; tuy nhiên, được kéo dài thời gian thực

hiện đến hết ngày 31/12/2025 theo quy định

tại Điều 257 Luật Đất đai năm 2024 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Sau 31/12/2025

(bãi bỏ trong 

năm 2025, thời 

điểm có hiệu 

lực kể từ ngày 

01/01/2026)

17
Quyết 

định

43/2022/QĐ-

UBND ngày 

22/11/2022

Ban hành Quy định về trình

tự, trách nhiệm phối hợp

giải quyết thủ tục đầu tư và

quản lý dự án đầu tư có sử

dụng đất trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Sửa đổi, bổ 

sung

Nhiều căn cứ ban hành Quyết định hết hiệu

lực toàn bộ hoặc một phần. Khoản 2 Điều

13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

không còn phù hợp với Nghị định số

115/2024/NĐ-CP. 

Sở Tài chính Năm 2025



18
Quyết 

định

01/2024/QĐ-

UBND ngày 

03/01/2024

Sửa đổi, bổ sung giá đất tại

Bảng giá các loại đất áp

dụng trên địa bàn các

huyện, thị xã, thành phố

của tỉnh giai đoạn 2020-

2024 ban hành kèm theo

Quyết định số 22/2020/QĐ-

UBND ngày 03/7/2020 của

UBND tỉnh

Sửa đổi, bổ 

sung

Sửa đổi, bổ sung cho phù phù hợp với thực

tiễn và quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Sau ngày 31/12/2025, đề nghị ban hành văn

bản bãi bỏ vì Quyết định không còn phù

hợp về thẩm quyền theo quy định của Luật

Đất đai 2024

Sở Nông 

nghiệp và

 Môi trường

Năm 2025

(Đã thẩm định 

Dự thảo thay 

thế)

19
Quyết 

định

05/2024/QĐ-

UBND ngày 

23/01/2024

Sửa đổi, bổ sung một số

điều của các Quy định ban

hành kèm theo Quyết định

số 41/2021/QĐ-UBND

ngày 23/12/2021 của

UBND và Quyết định số

14/2022/QĐ-UBND ngày

15/3/2022 của UBND tỉnh

Thay thế 

hoặc bãi bỏ

Hết hiệu lực một phần (Khoản 3 Điều 1,

Điều 2 và Điều 3 bị bãi bỏ tại Quyết định số

36/2024/QĐ-UBND. Phần nội dung còn

hiệu lực không còn phù hợp với Luật Đất

đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi

hành. 

Sở Nông 

nghiệp và

Môi trường

Năm 2025

01
Nghị 

quyết 

40/2006/NQ-

HĐND ngày 

11/10/2006

Quy định một số chế độ

chính sách đối với công tác

dân số - kế hoạch hoá gia

đình

Thay thế

Mức hỗ trợ không còn phù hợp với tình

hình thực tiễn. Sở Y tế

Năm 2025. Tại 

kết quả hệ 

hệ thống hóa kỳ 

2019 - 2023 đã 

đề xuất xử lý, 

nhưng đến nay 

vẫn chưa xử lý.

II. Lĩnh vực Ngân sách nhà nƣớc (35 văn bản: 09 nghị quyết; 26 quyết định)



02
Nghị 

quyết

11/2009/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2009

Về việc điều chỉnh một số

chế độ, chính sách đối với

công tác Dân số - Kế hoạch

hóa gia đình 

Thay thế
Cần thay thế đồng thời với Nghị quyết số

40/2006/NQ-HĐND
Sở Y tế

Tại kết quả hệ 

hệ thống hóa kỳ 

2019 - 2023 đã 

đề xuất xử lý, 

nhưng đến nay 

vẫn chưa xử lý.

03
Nghị 

quyết

57/2012/NQ-

HĐND ngày 

06/7/2012

Về việc quy định chế độ

thù lao đối với người đã

nghỉ hưu giữ chức danh

lãnh đạo chuyên trách tại

các Hội có tính chất đặc thù

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thay thế

Các văn bản căn cứ ban hành đã hết hiệu

lực. Nội dung Nghị quyết không còn phù

hợp với Nghị định số 126/2024/NĐ-CP

ngày 08/10/2024 quy định về tổ chức, hoạt

động và quản lý hội: Nghị định không còn

quy định về "Hội có tính chất đặc thù" mà

thay bằng "Hội do Đảng, Nhà nước giao

nhiệm vụ". Bên cạnh đó, theo Điều 39 Nghị

định này thì quy định về Chế độ thù lao cho

những người đã nghỉ hưu giữ chức danh

Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách của

hội; trong khi đó, đối với hội trong tỉnh,

Nghị quyết quy định chế độ thù lao đối với

cả chức danh thư ký hội. 

Sở Nội vụ Năm 2025

04
Nghị 

quyết

12/2016/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2016

Quy định về thu tiền bảo

vệ, phát triển đất trồng lúa

khi chuyển đất chuyên

trồng lúa nước sang đất phi

nông nghiệp trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Thay thế

Khoản 3 Điều 1, Điều 2 viện dẫn thực hiện

theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP; tuy

nhiên hiện nay Nghị định này đã bị thay thế

bởi Nghị định số 112/2024/NĐ-CP. Bên

cạnh đó, theo khoản 1 Điều 15 Nghị định số

112/2024/NĐCP giao HĐND tỉnh quy định

phạm vi, nguyên tắc, định mức hỗ trợ và sử

dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa. 

Sở Tài chính Năm 2025



05
Nghị 

quyết

09/2021/NQ-

HĐND ngày 

13/8/2021

Quy định khu vực không

được phép chăn nuôi; vùng

nuôi chim yến; chính sách

hỗ trợ di dời cơ sở chăn

nuôi ra khỏi khu vực không

được phép chăn nuôi trên

địa bàn tỉnh

Sửa đổi, bổ 

sung

Điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị quyết viện dẫn

thực hiện theo Quyết định số 21/2017/QĐ-

UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh, tuy

nhiên hiện nay văn bản này đã hết hiệu lực

thi hành. 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Năm 2025.

Năm 2024, 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn đã làm 

thủ tục đề nghị 

xây dựng văn bản 

sửa đổi, bổ sung 

nhưng chưa được 

chấp thuận

06
Nghị 

quyết

12/2021/NQ-

HĐND ngày 

17/12/2021

Quy định nguyên tắc, tiêu

chí và định mức phân bổ dự 

toán chi thường xuyên ngân

sách địa phương năm 2022

Thay thế

Nghị quyết này quy định về phân bổ dự toán

chi ngân sách năm 2022, được áp dụng cho

thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025.

Năm 2025 là năm cuối cùng của thời kỳ ổn

định ngân sách; do đó, phải ban hành Quy

định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân

bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa

phương năm 2026 (giai đoạn ổn định ngân

sách tiếp theo 2026 - 2030 để đảm bảo

nguồn lực để thực hiện chế độ, chính sách

và hoạtđộng của các cơ quan, đơn vị

Sở Tài chính Năm 2025



07
Nghị 

quyết 

24/2023/NQ-

HĐND  ngày 

07/12/2023

Sửa đổi bổ sung một số

điều của Nghị quyết số

12/2021/NQ-HĐND ngày

17/12/2021 của Hội đồng

nhân dân tỉnh Quy định

nguyên tắc, tiêu chí và định

mức phân bổ dự toán chi

thường xuyên ngân sách

địa phương năm 2022

Thay thế
Thay thế đồng thời với Nghị quyết số

12/2021/ND-HĐND
Sở Tài chính Năm 2025

08
Nghị 

quyết

33/2023/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2023

Quy định chức danh, chế

độ, chính sách đối với

người hoạt động không

chuyên trách ở cấp xã, ở

thôn, tổ dân phố; mức

khoán kinh phí hoạt động

đối với Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam và các tổ chức

chính trị - xã hội ở cấp xã

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sửa đổi,

 bổ sung

Nội dung Nghị quyết phù hợp với quy định 

pháp luật hiện hành.Tuy nhiên, Nghị quyết

quy định tên một số chức danh người hoạt

động không chuyên trách cấp xã là "cán bộ"

dẫn đến cách hiểu và áp dụng chưa thống

nhất trong thực tiễn.

Sở Nội vụ

Năm 2025.

Đang thẩm định 

Dự thảo sửa 

đổi, bổ sung



09
Nghị 

quyết

22/2024/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2024

Sửa đỏi, bổ sung một số

điều của Nghị quyết số

19/2020/NQ-HĐND ngày

09/12/2020 của HĐND tỉnh

quy định nội dung chi và

mức chi hỗ trợ cho các hoạt

động khuyến nông từ

nguồn kinh phí khuyến

nông địa phương trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Sửa đổi, bổ 

sung

Một số điều khoản viện dẫn văn bản chưa

chính xác. Cụ thể: Tại khoản 1 Điều 1 quy

định "Học viên cư trú xa nơi tổ chức học từ

15km trở lên: Được hỗ trợ 100% chi phí

thuê chỗ ở theo quy định tại điểm a khoản 1

Điều 1 Nghị quyết này" ; tuy nhiên, nghị

quyết số 19/2020/NQ-HĐND không có

điểm a khoản 1 Điều 1, đồng thời, Điều 1

Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND quy định 

về phạm vi điều chỉnh. Tương tự, điều

khoản viện dẫn tại khoản 3 Điều 1 chưa

chính xác.  

Sở Nông 

nghiệp và

Môi trường

Năm 2025

10
Quyết 

định

22/2010/QĐ-

UBND ngày 

04/8/2010

Ban hành quy định về tổ

chức và hoạt động Mạng

lưới thú y xã, phường, thị

trấn trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Bãi bỏ

Không còn phù hợp về thẩm quyền theo quy

định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số

35/2016/NĐ-CP.

Sở Nông 

nghiệp và

Môi trường

Bãi bỏ sau khi 

ban hành Nghị 

quyết quy định 

mạng lưới thú y 



11
Quyết 

định

37/2012/QĐ-

UBND ngày 

19/10/2012

Ban hành Quy định nội

dung và mức chi hỗ trợ cho

các hoạt động khuyến nông

từ nguồn kinh phí khuyến

nông địa phương trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ

Hiện nay nội dung và mức chi hỗ trợ cho

hoạt động khuyến nông đã được quy định

tại Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND;

quyết định này không còn được áp dụng

trên thực tiễn

Sở Tư pháp

2025

Theo Phụ lục V

ban hành kèm 

theo Quyết định 

số 667/QĐ-

UBND, văn bản 

này giao Sở 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn tham mưu 

bãi bỏ; tuy nhiên 

đến nay vẫn chưa 

thực hiện

12
Quyết 

định

33/2014/QĐ-

UBND ngày 

08/10/2014

Ban hành Quy định về cấp

bù, hỗ trợ kinh phí hàng

năm cho các tổ chức, cá

nhân quản lý, khai thác

công trình cấp nước sạch

nông thôn tập trung trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Sửa đổi, bổ 

sung hoặc 

thay thế

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND được xây

dựng trên cơ sở Thông tư số 54/2013/TT-

BTC. Tuy nhiên hiện nay Thông tư này đã

được thay thế bởi Thông tư số 73/2022/TT-

BTC. Theo đó, Thông tư số 73/2022/TT-

BTC không còn quy định về việc cấp bù

kinh phí hỗ cho cá nhân, tc quản lý, khai

thác công trình nước sạch nông thôn tập

trung. Đề nghị sửa đổi, bổ sunng hoặc

thay thế 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Được đề nghị xử 

lý tại kết quả hệ 

thống hóa kỳ 

2019 - 2023; tuy 

nhiên, UBND 

tỉnh đã có Công 

văn số 

11216/UBND-

NNMT về tạm 

dừng xây dựng 

Quyết định sửa 

đổi, bổ sung QĐ 

số 33/2014/QĐ-

UBND



13
Quyết 

định

03/2015/QĐ-

UBND ngày 

13/01/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung

một số điều của Quy định

nội dung và mức chi hỗ trợ

cho các hoạt động khuyến

nông từ nguồn kinh phí

khuyến nông địa phương

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk,

ban hành tại Quyết định số

37/2012/QĐ-UBND ngày

19/10/2012 của UBND tỉnh

Đắk Lắk

Bãi bỏ

Bãi bỏ đồng thời với Quyết định số

37/2012/QĐ-UBND, vì hiện nay nội dung

và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến

nông đã được quy định tại Nghị quyết số

19/2020/NQ-HĐND; Quyết định này không

còn được áp dụng nhưng chưa có căn cứ để

xác định hết hiệu lực

Sở Tư pháp

Năm 2025.

Đã giao Sở 

NN&PTNT tham 

mưu bãi bỏ tại 

kết quả hệ thống 

hóa kỳ 2019 - 

2023, tuy nhiên 

đến nay vẫn chưa 

được xử lý

14
Quyết 

định

23/2015/QĐ-

UBND ngày 

07/8/2015

Về việc ban hành Quy định

về bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư các dự án thủy lợi,

thủy điện trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Sửa đổi, 

bổ sung

Một số nội dung còn hiệu lực không còn

phù hợp (khoản 3 Điều 2; Điều 3 Quyết

định viện dẫn thực hiện theo Luật Đất đai

năm 2013 nhưng Luật này đã hết hiệu lực.

Khoản 1 Điều 7 viện dẫn thực hiện theo

Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND;

03/2015/QĐ-UBND là không phù hợp vì

mức hỗ trợ từ kinh phí khuyến nông hiện

thực hiện theo NQ 19/2020/NQ-HĐND (sđ,

bs bởi Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND). 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Năm 2025

15
Quyết 

định

30/2016/QĐ-

UBND ngày 

11/8/2016

Về việc ban hành Quy chế

phối hợp giữa Trung tâm

phát triển quỹ đất Đắk Lắk

với các cơ quan, đơn vị có

liên quan trong việc thực

hiện chức năng, nhiệm vụ

của Trung tâm phát triển

quỹ đất trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Thay thế

Nội dung Quyết định không còn phù hợp

với quy định của Luật Đất đai 2024; Điều

14 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

2025



16
Quyết 

định

08/2017/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2017

Về hỗ trợ việc áp dụng quy

trình thực hành sản xuất

nông nghiệp tốt trong nông

nghiệp, thủy sản trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Sửa đổi, bổ 

sung

Khoản 5 Điều 5 Quyết định viện dẫn thực

hiện theo Quyết định số 37/2012/QĐ-

UBND và Quyết định số 03/2015/QĐ-

UBND; khoản 3 Điều 6 viện dẫn theo Nghị

định số 02/2010/NĐ-CP là không còn phù

hợp, vì: Hiện nay nội dung và mức chi hoạt

động khuyến nông trên địa bàn tỉnh được

thực hiện theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-

HĐND (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số

22/2024/NQ-HĐND); Nghị định số

02/2010/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị

định số 83/2018/NĐ-CP. 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Năm 2025

17
Quyết 

định

31/2017/QĐ-

UBND ngày 

13/11/2017

Quy định về thu tiền bảo

vệ, phát triển đất trồng lúa

khi chuyển đất chuyên

trồng lúa nước sang đất phi

nông nghiệp trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Thay thế
Nhiều nội dung của Quyết định không còn

phù hợp với Nghị định số 112/2024/NĐ-CP. 
Sở Tài chính

Đã trình Dự thảo 

Quyết định thay 

thế



18
Quyết 

định

04/2018/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2018

Ban hành quy định một số

mức chi sự nghiệp bảo vệ

môi trường trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Thay thế 

hoặc bãi bỏ

Căn cứ ban hành là Thông tư

số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý

kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đã

được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số

31/2023/TT-BTC ngày 25/5/2023. Các mức

chi tại Quyết định không còn phù hợp với

khoản 5 Điều 1 Thông tư số 31/2023/TT-

BTC. 

Ngoài ra, đề nghị xem xét lại thẩm quyền

quyết định định mức chi ngân sách nhà

nước cho phù hợp theo quy định của Luật

Ngân sách nhà nước.

Sở Tài chính

(Năm 2024 đã 

đề nghị xây 

dựng văn bản 

thay thế. 

Tuy nhiên hiện 

nay, Sở Tài 

chính đề nghị 

tạm dừng việc 

xây dựng để 

chờ Bộ Tài 

chính sửa đổi 

thông tư)

Sau khi Bộ Tài 

chính sửa đổi 

Thông tư

19
Quyết 

định

23/2018/QĐ-

UBND ngày 

13/9/2018

Quy định nội dung chi và

mức chi cho hoạt động của

Hội đồng thẩm định bảng

giá đất và Hội đồng thẩm

định giá đất, Hội đồng

thẩm định bảng giá đất, Hội

đồng thẩm định giá đất

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực.Thẩm

quyền ban hành văn bản không phù hợp với

quy định tại Điều 30 Luật Ngân sách nhà

nước 2015. Đề nghị nghiên cứu ban hành

Nghị quyết quy định về nội dung chi, mức

chi  đồng thời bãi bỏ Quyết định này

Sở Tài chính

Sau khi ban 

hành nghị quyết 

về mức chi mới

20
Quyết 

định

04/2019/QĐ-

UBND ngày 

08/4/2019

Ban hành Quy định mua

sắm tài sản công theo

phương thức tập trung trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thay thế 

hoặc

 bãi bỏ

Phần lớn nội dung Quyết định không còn

phù hợp với Nghị định số 114/2024/NĐ-CP

và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. Cần

nghiên cứu, đánh giá có cần thiết quy định

các nội dung liên quan đến mua sắm tài sản

tài sản công theo phương thức tập trung nữa

không để đề xuất UBND tỉnh phương án xử

lý phù hợp

Sở Tài chính Năm 2025



21
Quyết 

định

22/2019/QĐ-

UBND ngày 

06/11/2019

Ban hành Quy định về tổ

chức thực hiện và quản lý,

sử dụng kinh phí khuyến

công trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Bãi bỏ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư

số 64/2024/TT-BTC thẩm quyền quy định

mức chi hoạt động khuyến công thuộc

HĐND tỉnh. Như vậy Quyết định không còn

phù hợp về thẩm quyền. 

Sở Công 

thương
Năm 2025

22
Quyết 

định

24/2019/QĐ-

UBND ngày 

18/11/2019

Ban hành Quy chế tổ chức

và hoạt động của thôn,

buôn, tổ dân phố trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Sửa đổi, bổ 

sung

hoặc thay 

thế

Một số nội dung không còn phù hợp với

quy định pháp luật hiện hành, cụ thể: khoản

2 Điều 9 Quyết định không còn phù hợp với

khoản 1 Điều 1; khoản 3 Điều 10 Quyết

định không còn phù hợp với khoản 2 Điều

1; khoản 2 Điều 11 không còn phù hợp với

khoản 3 Điều 1 Thông tư số 05/2022/TT-

BNV.

Sở Nội vụ

Thay thế hoặc

sửa đổi, bổ sung 

khi Bộ Nội vụ 

ban hành Thông 

tư mới về hướng 

dẫn tổ chức, hoạt 

động của thôn, 

buôn, tổ dân phố

23
Quyết 

định

26/2019/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2019

Về việc ban hành Quy định

quản lý nhà nước về giá

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thay thế

Nhiều nội dung của Quyết định không còn

phù hợp với Luật Giá năm 2023 và văn bản

hướng dẫn thi hành. 

Sở Tài chính

Đã trình Dự 

thảo Quyết định 

thay thế

24
Quyết 

định

27/2019/QĐ-

UBND ngày 

09/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số

quy định liên quan đến bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư

khi Nhà nước thu hồi đất

trên địa bàn tỉnh tại các

Quyết định của UBND tỉnh

Đắk Lắk

Bãi bỏ

Phần nội dung còn hiệu lực không còn phù

hợp với quy định của Luật Đất đai năm

2024 và Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Năm 2025



25
Quyết 

định

30/2019/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2019

Về việc ban hành Quy chế

quản lý, khai thác và sử

dụng phần mềm quản lý hồ

sơ cán bộ, công chức, viên

chức tỉnh Đắk Lắk

Thay thế

Nội dung Quyết định không còn phù hợp

với Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày

04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban

hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác

dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc

gia về cán bộ, công chức, viên chức trong

các cơ quan Nhà nước. 

Sở Nội vụ

Năm 2025.

Tại kết quả hệ 

thống hóa kỳ 

2019 - 2023 đã 

đề nghị ban hành 

văn bản thay thế; 

tuy nhiên đến nay 

vẫn chưa xử lý.

26
Quyết 

định

05/2020/QĐ-

UBND ngày 

20/01/2020

Ban hành Quy chế thu thập,

quản lý, khai thác, chia sẻ

và sử dụng thông tin, dữ

liệu; khai thác và sử dụng

cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực

tài nguyên và môi trường

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thay thế

Một số nội dung của Quyết định không còn

phù hợp với Thông tư số 03/2022/TT-

BTNMT. 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Đã trình Dự 

thảo Quyết định 

thay thế

27
Quyết 

định

10/2020/QĐ-

UBND ngày 

13/4/2020

Về việc quy định đơn giá

bồi thường, hỗ trợ cây

trồng trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Thay thế

Phần nội dung còn hiệu lực không còn phù

hợp với Luật Đất đai 2024 và tình hình thực

tiễn. 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Năm 2025

28
Quyết 

định

34/2020/QĐ-

UBND ngày 

25/11/2020

Quy định cưỡng chế thi

hành quyết định giải quyết

tranh chấp đất đai, quyết

định công nhận hòa giải

thành trong giải quyết tranh

chấp đất đai trên địa bàn

tỉnh

Thay thế
Nội dung Quyết định không còn phù hợp

với Nghị định số 102/2024/NĐ-CP. 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Năm 2025



29
Quyết 

định

06/2021/QĐ-

UBND ngày 

05/02/2021

Ban hành Quy chế phối hợp 

giữa Văn phòng Đăng ký

đất đai thuộc Sở Tài

nguyên và Môi trường với

UBND cấp huyện, cấp xã,

cơ quan Thuế và các cơ

quan có liên quan trong

việc thực hiện một số chức

năng, nhiệm vụ của Văn

phòng Đăng ký đất đai

Thay thế

Nhiều nội dung của Quyết định không còn

phù hợp với Luật Đất đai năm 2024; Nghị

định số 102/2024/NĐ-CP.

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Đã trình Dự 

thảo Quyết định 

thay thế

30
Quyết 

định

41/2021/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2021

Ban hành Quy định cơ chế

phối hợp giữa các cơ quan,

đơn vị trong việc thực hiện

thu hồi đất, bồi dưỡng, hỗ

trợ, tái định cư khi Nhà

nước thu hồi đất vì mục

đích quốc phòng, an ninh;

phát triển kinh tế- xã hội vì

lợi ích quốc gia, công cộng

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thay thế

Nội dung Quyết định không còn phù hợp

với Luật Đất đai năm 2024; Nghị định số

102/2024/NĐ-CP. 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Năm 2025



31
Quyết 

định

08/2023/QĐ-

UBND ngày 

07/3/2023 

Quy định giá bán nước sạch

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi, 

bổ sung 

hoặc bãi bỏ

Một số căn cứ ban hành hết hiệu lực; quy định

"thực hiện chính sách cấp bù giá nước sạch…"

tại Quyết định không phù hợp với Thông tư số

44/2021/TT-BTC và Thông tư số 73/2022/TT-

BTC. Ngoài ra, theo quy định của Luật Giá năm

2023 thì văn bản định giá là văn bản hành

chính. Do đó, đề nghị xem xét lại nếu chỉ quy

định về giá bán nước sạch, không có các nội

dung khác (nội dung xử lý các trường hợp đặc

thù) thì ban hành văn bản hành chính để định

giá và tham mưu bãi bỏ Quyết định này.

Trường hợp cần thiết phải quy định các nội

dung như tại Quyết định số 08/2023/QĐ-

UBND thì đề nghị sửa đổi, bổ sung.

Sở Tài chính Năm 2025

32
Quyết 

định

10/2023/QĐ-

UBND ngày 

10/3/2023

Sửa đổi, bổ sung một số nội

dung của Quyết định số

10/2020/QĐ-UBND ngày

13/4/2020 của UBND tỉnh

về việc quy định đơn giá

bồi thường, hỗ trợ cây

trồng trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Thay thế
Căn cứ ban hành QĐ đã hết hiệu lực thi

hành, nội dung không còn phù hợp với Luật

Đất đai năm 2024 và tình hình thực tiễn.

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường

2025



33
Quyết 

định

22/2023/QĐ-

UBND ngày 

12/7/2023

Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quy định về tổ

chức thực hiện và quản lý,

sử dụng kinh phí khuyến

công trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk ban hành kèm theo

quyết định số 22/2019/QĐ-

UBND ngày 06/11/2019

của UBND tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ

Không còn phù hợp về thẩm quyền theo quy

định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số

64/2024/TT-BTC. Đề nghị bãi bỏ đồng thời

với Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND

Sở Công 

thương
Năm 2025

34
Quyết 

định

29/2023/QĐ-

UBND ngày 

29/8/2023

Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quy định quản lý

nhà nước về giá ban hành

kèm theo Quyết định số

26/2019/QĐ-UBND ngày

17/12/2019 của UBND tỉnh

Đắk Lắk

Thay thế

Nội dung Quyết định không còn phù hợp

với Luật Giá năm 2023. Đề nghị thay thế

đồng thời với Quyết định số 26/2019/QĐ-

UBND

Sở Tài chính

Đã trình Dự 

thảo Quyết định 

thay thế

35
Quyết 

định

31/2023/QĐ-

UBND ngày 

15/9/2023

Sửa đổi, bổ sung một số nội

dung của Quyết định số

10/2023/QĐ-UBND ngày

10/3/2023 của UBND tỉnh

về sửa đổi, bổ sung một số

nội dung của Quyết định số

10/2020/QĐ-UBND ngày

13/4/2020 của UBND tỉnh

về việc quy định đơn giá

bồi thường, hỗ trợ cây

trồng trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Thay thế

Nội dung Quyết định khônng còn phù hợp

với Luật Đất đai năm 2024 và tình hình

thực tiễn.

Đề nghị ban hành văn bản thay thế đồng

thời với Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND 

Sở Nông 

nghiệp

và Môi trường

Năm 2025

III. Lĩnh vực thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia (0 văn bản)
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